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	   BỘ TƯ PHÁP
CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ


BẢNG TỔNG HỢP
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I. Lấy ý kiến: 
Bộ Tư pháp lấy ý kiến 63 tỉnh thành và 04 đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Vụ Pháp luật hình sự - hành chính). Trong đó có 63/63 tỉnh thành gửi văn bản góp ý và 2/4 đơn vị thuộc Bộ gửi văn bản góp ý. Cụ thể:
1. Các tỉnh thành nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo Thông tư: (1) Bắc Kạn, (2) Bến Tre, (3) Bình Dương, (4) Bình Phước, (5) Cần Thơ, (6) Đắk Nông, (7) Đồng Tháp, (8) Hà Giang, (9) Hậu Giang, (10), Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm), (11) Kiên Giang, (12) Kon Tum, (13) Lâm Đồng (Trung tâm), (14) Long An, (15) Nam Định, (16) Ninh Bình, (17) Phú Yên, (18) Quảng Bình, (19) Quảng Nam, (20) Quảng Ngãi, (21) Sóc Trăng, (22) Sơn La, (23) Tiền Giang (Trung tâm), (24) Tuyên Quang (Trung tâm), (25) Thái Bình, (26) Thanh Hóa, (27) Trà Vinh, (28) Vĩnh Long, (29) Vĩnh Phúc, (30) An Giang, (31) Bình Thuận, (32) Khánh Hòa, (33) Hòa Bình, (34) Hà Nội, (35) Quảng Ninh, (36) Quảng Trị, (37) Hà Nam, (38) Đà Nẵng.
2. Các tỉnh thành cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư và có thêm các ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn: (1) Bà Rịa - Vũng Tàu, (2) Bạc Liêu, (3) Bắc Ninh, (4) Bình Định, (5) Cà Mau, (6) Cao Bằng, (7) Đắk Lắk, (8) Điện Biên, (9) Đồng Nai, (10) Gia Lai, (11) Hà Tĩnh, (12) Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Tư pháp), (13) Lai Châu, (14) Lạng Sơn, (15) Lào Cai, (16) Lâm Đồng (Sở Tư pháp), (17) Nghệ An, (18) Phú Thọ, (19) Tây Ninh, (20) Tiền Giang (Sở Tư pháp), (21) Tuyên Quang (Sở Tư pháp), (22) Thái Nguyên, (23) Hải Phòng, (24) Yên Bái, (25) Hải Dương, (26) Hưng Yên, (27) Ninh Thuận, (28) Bắc Giang, (29) Thừa Thiên Huế, Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
	NỘI DUNG GÓP Ý
	Đơn vị góp ý
	Tiếp thu/             giải trình

	DỰ THẢO THÔNG TƯ 
	
	

	Tên của dự thảo Thông tư
	
	Tiếp thu

	Đề nghị trình bày tên của dự thảo Thông tư là: “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý” và đề nghị chỉnh sửa lại tên của dự thảo Thông tư tại phần căn cứ ban hành cho thống nhất.
Điều chỉnh như trên nhằm đảm bảo phù hợp theo Mẫu số 33 - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...) ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	STP tỉnh Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	

	Căn cứ ban hành dự thảo Thông tư 
	
	

	Đề nghị bỏ:
· Căn cứ “Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp”
Lý do: nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP là “Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản” (vì Nghị quyết số 58/NQ-CP không phải là văn bản quy phạm pháp luật).
	STP tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Lâm Đồng, Điện Biên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn phòng Bộ
	Tiếp thu

	Đề nghị bỏ các căn cứ sau:
· Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
· Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2020
Lý do: Không cần thiết theo quy định về căn cứ ban hành văn bản.
Đề nghị bổ sung căn cứ “Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 (Đề án 06).
	Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, STP tỉnh Lạng Sơn
	Tiếp thu

	Đề nghị chỉnh sửa như sau:
· Chỉnh sửa căn cứ “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015” thành “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015”
· Chỉnh sửa căn cứ “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2020” thành “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020”
Lý do: nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định tại chú thích số 5 Mẫu số 33 - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...) ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP là “Căn cứ pháp lý để ban hành, ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản và tên gọi của văn bản (riêng luật, pháp lệnh không ghi số, ký hiệu, cơ quan ban hành)”.
	STP tỉnh Bình Định, STP tỉnh Đồng Nai,  Gia Lai, Lâm Đồng, Điện Biên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang  
	Tiếp thu ý kiến bên trên, đã bỏ căn cứ này.

	Đề nghị chuyển 02 căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 lên trước căn cứ Luật TGPL ngày 20 tháng 6 năm 2017
	STP tỉnh Điện Biên
	Tiếp thu ý kiến bên trên, đã bỏ căn cứ này

	Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ở căn cứ cuối cùng.
	STP tỉnh Tây Ninh
	Tiếp thu

	Điều 1 của dự thảo Thông tư
	
	

	Điểm e khoản 1 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định bố cục văn bản: “Điều, khoản, điểm”, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại bố cục tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư như sau:
“1. Thay thế một số mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP như sau: a) Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL-10) được thay thế bằng Mẫu TP-TGPL-10 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (Mẫu TP-TGPL11) được thay thế bằng Mẫu TP-TGPL-11 ban hành kèm theo Thông tư này”.
	STP Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tiếp thu

	Đề nghị điều chỉnh tên Điều 1 dự thảo Thông tư thành: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 08/2017/TT-BTP…
	STP tỉnh Tây Ninh
	Không tiếp thu

	Đề nghị cân nhắc sửa tên Điều 1 để bảo đảm phù hợp với nội dung điều chỉnh, chẳng hạn: "Sửa đổi, bổ sung một số điều và thay thế một số biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý".
	Văn phòng Bộ
	Không tiếp thu 

	Đề nghị bổ sung thêm vào hồ sơ thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia TGPL của tổ chức đăng ký tham gia TGPL tại khoản 2 Điều 1 Dự thảo Thông tư: “Giấy tờ chứng minh nội dung đề nghị thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý”. Ví dụ: đề nghị thay đổi về tên tổ chức đăng ký tham gia TGPL thì cần cung cấp bản sao giấy đăng ký hoạt động được STP nơi tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật thành lập cấp thay đổi. Giấy tờ này là cơ sở để STP thẩm tra hồ sơ, xác định chính xác việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia TGPL là thống nhất với Đơn đề nghị thay đổi của tổ chức tham gia TGPL.
	STP thành phố Hải Phòng 
	Không tiếp thu 

	Đề nghị chuyển Khoản 2 Sửa đổi khoản 1 Điều 20 Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Khoản 3 Sửa đổi khoản 1 Điều 22 Thông tư số 08/2017/TTBTP của dự thảo Thông tư lên trước Khoản 1 Thay thế một số mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP của dự thảo Thông tư để phù hợp với thứ tự của các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP.
	STP tỉnh Điện Biên, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tiếp thu

	Đề nghị:
· Bổ sung Khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư như sau: “Hồ sơ bao gồm: ... bản chính Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được cấp”.
· Đề nghị bổ sung Khoản 3 Điều 1 dự thảo Thông tư  như sau: “Hồ sơ bao gồm: ...bản chính Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý”.
	STP tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm TGPL tỉnh Bắc Ninh
	Tiếp thu

	Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 dự thảo Thông tư, thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia TGPL và thủ tục chấm dứt thực hiện TGPL của tổ chức tham gia TGPL đều quy định thành phần hồ sơ có bản chính Giấy đăng ký tham gia TGPL do STP cấp. Vì vậy, nếu nộp hồ sơ thông qua hình thức fax, tổ chức đăng ký tham gia TGPL vẫn phải nộp lại bản chính Giấy đăng ký tham gia TGPL trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến STP để đủ điều kiện giải quyết hồ sơ. Đồng thời, hình thức nộp hồ sơ thông qua hình thức fax không xác định được chủ thể thực hiện thủ tục hành chính. Vậy nên bổ sung hình thức nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục trên thông qua hình thức fax là không phù hợp.
	STP thành phố Hồ Chí Minh
	Tiếp thu

	Đề nghị:
· Chỉnh sửa Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 dự thảo Thông tư từ “…tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp trực tiếp hoặc qua fax hoặc hình thức điện tử hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ đến STP nơi đã đăng ký” thành “…tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp trực tiếp hoặc qua fax, hình thức điện tử, dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ đến STP nơi đã đăng ký.”
· Bổ sung Khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư như sau: “Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được cấp theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-03)”.
· Bổ sung Khoản 3 Điều 1 dự thảo Thông tư như sau: “Hồ sơ bao gồm:…Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Mẫu TP-TGPL-03).
	STP tỉnh Bình Định, Trung tâm TGPL Nghệ An
	Không tiếp thu 

	Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 dự thảo Thông tư: Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “nộp trực tiếp hoặc qua fax hoặc hình thức điện tử hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính…” thành cụm từ “nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính …” cho rõ ràng, cụ thể, phù hợp với quy định về việc giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến, vì hiện nay, cùng với việc số hoá, việc cung cấp dịch vụ hành chính công đang chuyển dần sang trực tuyến toàn trình hoặc một phần.
Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định sửa đổi tương tự nội dung trên tại khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 21 Thông tư số 08/2017/TT BTP cho phù hợp và thống nhất trong toàn bộ nội dung Thông tư này.
	STP tỉnh Đắk Lắk
	Tiếp thu

	Đề nghị chỉnh lý hình thức nộp hồ sơ “qua fax” hoặc “hình thức điện tử” quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 dự thảo Thông tư. Bởi theo Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia TGPL và thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia TGPL là thủ tục hành chính. Theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức: “1. Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; 2. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 3. Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh”. Có thể thấy, theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, không có hình thức nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua fax; hình thức điện tử được quy định tại 02 Nghị định này chỉ có hình thức nộp trực tuyết tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Đề nghị tổ soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
	STP thành phố Hải Phòng
	Tiếp thu cùng với Đắk Lắk

	Đề nghị điều chỉnh Khoản 3 dự thảo Thông tư như sau để đầy đủ, thống nhất với Khoản 1 Điều 1: “Trường hợp chấm dứt theo quy định tại điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 16 Luật Trợ giúp pháp lý thì tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp trực tiếp hoặc qua fax hoặc hình thức điện tử hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về STP nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm: văn bản thông báo về việc chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý, Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đã được cấp
	STP tỉnh Điện Biên
	Tiếp thu

	Điều 2 của dự thảo Thông tư
	
	

	Đề nghị điều chỉnh tên Điều 2 dự thảo Thông tư thành: Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 12/2018/TT-BTP…
	STP tỉnh Tây Ninh
	Không tiếp thu

	Tại Điều 2 dự thảo Thông tư, đề nghị xem xét bổ sung thêm mẫu Đơn khiếu nại nhằm đảm bảo phù hợp với nội dung, yêu cầu quy định tại khoản 3 mục IX Phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
	STP tỉnh Gia Lai
	Tiếp thu

	Điều 3 của dự thảo Thông tư 
	
	

	Đề nghị cơ quan soạn thảo đưa nội dung “Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc STP, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này” vào quy định tại một điều riêng về trách nhiệm tổ chức thực hiện và quy định trước Điều 3 dự thảo Thông tư cho phù hợp với quy định tại Mẫu số 33 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
	STP tỉnh Lâm Đồng, Điện Biên
	Tiếp thu

	Tại Khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thời điểm có hiệu lực thi hành vì:
· Dự thảo thể hiện chưa rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng thống nhất trên thực tế. Mặt khác, theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 dự thảo Thông tư thì hồ sơ có thể nộp” trực tiếp/điện tử/bưu chính”, như vậy trên thực tế có thể khai trực tuyến hoặc nộp hồ sơ giấy. Do đó, nếu phải đợi khi hoàn thành “việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu TGPL và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” mới sử dụng được các biểu mẫu trên là không phù hợp.
· Căn cứ vào khoản 1 Điều 38 Nghị định 34/2026/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật BHVBQPPL “Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 151 và Điều 152 của Luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản.”
	Vụ Pháp luật hình sự, hành chính, STP tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lạng Sơn, Tiền Giang, Yên Bái
	Tiếp thu 

	Mẫu số 02-TP-TGPL Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý 
	
	

	Đề nghị giữ nguyên các thông tin về: ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, giới tính của người được TGPL bởi các lý do sau:
· Có thể có một số tổ chức TGPL chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
· Bỏ nội dung “Ngày, tháng, năm sinh” gây khó khăn trong việc kịp thời xác định diện người được TGPL liên quan đến xác định tuổi. Hiện nay, trong 14 diện người được TGPL theo quy định tại Điều 7 Luật TGPL, có 04 diện người cần thông tin về “Ngày, tháng, năm sinh” như: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, người từ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
· Nhiều trường hợp trong một thôn/ bản có người có cùng họ, tên và việc phân biệt những người này được xác định thông qua năm sinh. Nếu họ cùng có yêu cầu TGPL gửi đến Trung tâm TGPL sẽ khó xác định. Đồng thời, việc gửi văn bản của Trung tâm cho người được TGPL dễ bị nhầm lẫn.
· Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh yêu cầu TGPL qua đường bưu chính và chỉ có mỗi đơn yêu cầu TGPL và thường không điền đầy đủ thông tin như CCCD, số điện thoại, nếu không có thông tin về ngày tháng, năm, sinh và giới tính thì sẽ khó liên hệ, xác minh thông tin người thuộc diện được TGPL tại địa phương.
· Hiện nay trên Hệ thống quản lý vụ việc TGPL, khi nhập các vụ việc TGPL có các trường thông tin như “Ngày sinh” và “Giới tính”, trường “Giới tính” là trường bắt buộc phải nhập mới hoàn thành việc nhập hồ sơ vụ việc và lấy mã vụ việc và ở tỉnh Lai Châu, Trung tâm còn phải nhập vụ việc TGPL trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu”, trong đó trường “giới tính” là trường phải bắt buộc nhập vào hệ thống và đính kèm Mẫu đơn yêu cầu TGPL để giải quyết hồ sơ qua hình thức điện tử. Nếu trong đơn yêu cầu TGPL không còn mục giới tính sẽ không biết giới tính của người được TGPL sẽ không nhập được thông tin, chậm hoặc gây trở ngại trong việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.
· Đặc thù tên của một số người dân tộc thiểu số rất khó xác định được giới tính của họ. Việc thay thế biểu mẫu mới bỏ các thông tin “Ngày, tháng, năm sinh” và “Giới tính” không làm giảm các thủ tục hành chính mà gây khó khăn, trở ngại trong việc thu thập thông tin, thụ lý hoặc giải quyết yêu cầu của người được TGPL.
· Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã có Công văn số 3808/TCT gửi các bộ, ngành, địa phương (kèm theo Công văn số 3094/TCT ngày 19/7/2023 của Tổ công tác và Công văn số 2777/BCA-V03 ngày 09/8/2023 của Bộ Công an (Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP) cho ý kiến về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCông văn của Bộ Công an nêu “Dịch vụ tra cứu thông tin đòi hỏi 03 trường thông tin đầu vào là: Họ và tên; ngày tháng năm sinh và số định danh/chứng minh nhân dân”, “rà soát bãi bỏ những thông tin không cần thiết, giữ lại những trường thông tin bắt buộc phải có trong tờ khai để giải quyết thủ tục hành chính”, “cơ quan có kết nối, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần có quy định, phân quyền, cấp tài khoản và quản lý bảo đảm cán bộ được phân quyền chỉ được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ nhiệm vụ được giao (giải quyết thủ tục hành chính)”.
	Trung tâm TGPL tỉnh Nghệ An, Yên Bái, Hà Tĩnh, Hưng Yên,  STP Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Lai Châu, Lào Cai, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ
	Tiếp thu. Riêng trường thông tin "dân tộc" đã được bỏ theo Thông tư 09/2022/TT-BTP.

	Đề nghị chỉnh sửa nội dung “Số căn cước công dân” tại mẫu 02-TP-TGPL Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý thành “Số căn cước công dân/Chứng minh nhân dân” để bảo đảm đầy đủ
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tiếp thu

	Bổ sung thêm trường thông tin Mã số định danh cá nhân trong trường thông tin Số thẻ căn cước công dân để đảm bảo có thể tra cứu thông tin của các đối tượng được TGPL khi họ chưa làm hoặc chưa đủ điều kiện làm căn cước công dân.
	STP Phú Thọ, Thái Nguyên, Điện Biên, Trung tâm TGPL tỉnh Hải Dương
	Tiếp thu

	Tại điểm a khoản 3 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT- BTP quy định giấy tờ chứng minh đối tượng đối với diện trẻ em hiện hành vẫn bao gồm “Chứng minh nhân dân” nhưng tại biểu mẫu Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của dự thảo chỉ có thông tin về số căn cước công dân là chưa phù hợp. Vì vậy, đặt ra vấn đề cần sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT- BTP hoặc biểu mẫu của dự thảo nhằm đảm bảo quy định đầy đủ, phù hợp.
	Trung tâm TGPL tỉnh Lạng Sơn 
	Tiếp thu

	Đề nghị sửa đổi cấu trúc Mẫu số 02-TP-TGPL như sau:
I. Phần thông tin về người được trợ giúp pháp lý:
Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, Số CCCD, địa chỉ liên hệ, điện thoại, diện người được trợ giúp pháp lý:
II. Phần thông tin về người yêu cầu trợ giúp pháp lý:
Họ và tên, mối quan hệ với người được trợ giúp pháp lý, Địa chỉ liên hệ hoặc số điện thoại.
Lý do: Do nội dung quan trọng nhất trong đơn yêu cầu TGPL là các thông tin về người được TGPL, thực tiễn cho thấy người làm đơn yêu cầu TGPL đa phần là người được TGPL, do vậy đề nghị đưa “Phần thông tin của người được trợ giúp pháp lý” lên mục I trong đơn. Còn “Phần thông tin dành cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý” chuyển xuống mục II, và chỉ cần để 3 thông tin là: Họ và tên, quan hệ với người được TGPL, địa chỉ hoặc số điện thoại liên lạc, các thông tin khác bỏ vì không cần thiết.
	Trung tâm TGPL tỉnh Nghệ An
	Tiếp thu

	Đề nghị sửa lại mẫu đơn để phù hợp với khả năng nhận thức, khả năng trình bày của người được TGPL cũng như phù hợp với quy định về phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT ngày 29 tháng 6 năm 2018. Nhằm đảm bảo những người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại, đương sự đều được khảo sát về diện được TGPL và thực hiện quyền yêu cầu TGPL khi có nhu cầu.
	Trung tâm TGPL tỉnh Lào Cai
	Không tiếp thu

	Tại Phần II. Phần thông tin dành cho người được TGPL, kiến nghị cơ quan soạn thảo xem xét việc có nên bỏ hay không thông tin về ngày tháng năm sinh và bổ sung thông tin căn cước công dân. Bởi lẽ, một trong những đối tượng được TGPL theo quy định tại Điều 7 Luật TGPL là trẻ em. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 19 Luật Căn cước công dân thì “công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân”. Như vậy, nhóm đối tượng là trẻ em chưa có căn cước công dân. Đồng thời, thông tin về ngày tháng năm sinh bước đầu là căn cứ để xác định đối tượng được TGPL theo quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét việc giữ lại nội dung này tại mẫu đơn.
	STP tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm TGPL tỉnh Bắc Ninh 
	Tiếp thu

	Đối với cụm từ “Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị .......................(1) ....................... xem xét trợ giúp pháp lý”, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản trình bày bằng chữ in thường không in đậm và căn đều hai bên lề.
	STP tỉnh Gia Lai
	Tiếp thu

	Đề xuất bổ sung thêm trường thông tin về: “Lựa chọn người thực hiện trợ giúp pháp lý (nếu có)”. Bởi  trong Luật TGPL năm 2017 có quy định về quyền được lựa chọn người thực hiện TGPL.
	STP tỉnh Cao Bằng
	Không Tiếp thu

	Điều chỉnh nội dung cuối của Mẫu số 02 từ Người làm đơn thành “Người yêu cầu” để thống nhất giữa tiêu đề đơn và người ký đơn bởi có những trường hợp người thuộc diện được TGPL nhờ người khác làm đơn và không trực tiếp ký, ghi họ tên mà chỉ điểm chỉ (người khuyết tật, người mù chữ), do đó họ không phải là người làm đơn.
	STP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Không tiếp thu 

	Mẫu số 04-TP-TGPL Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện TGPL
	
	

	Đề nghị giữ nguyên thông tin ngày tháng năm sinh, giới tính và nơi thường trú tại mẫu đơn số 04-TP-TGPL để tiện theo dõi và đề nghị bổ sung ghi rõ những trường hợp được yêu cầu thay đổi người thực hiện TGPL theo quy định pháp luật để thuận tiện cho người được TGPL thực hiện quyền yêu cầu thay đổi người thực hiện TGPL.
	Trung tâm TGPL tỉnh Lào Cai, STP tỉnh Lâm Đồng, Lai Châu, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ 
	Tiếp thu, lấy lại ngày tháng năm sinh

	Tại trường thông tin đầu, đề nghị ghi rõ “Họ và tên” người yêu cầu, để đảm bảo thống nhất theo mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu số 02)
	STP tỉnh Thái Nguyên
	Tiếp thu

	Đề nghị chỉnh sửa nội dung “Số căn cước công dân” tại mẫu 04-TP-TGPL Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện TGPL thành “Số căn cước công dân/Chứng minh nhân dân” để bảo đảm đầy đủ
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ
	Tiếp thu

	Trong mẫu số 04-TP-TGPL gồm 3 nội dung cơ bản về họ tên, số căn cước công dân, nơi ở hiện nay (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú), đối với 12 trường thông tin cá nhân còn lại, cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân cung cấp và tự khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vậy nên cần bổ sung khi khai thác xong trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đánh đầy đủ thông tin của công dân vào đơn.
	Trung tâm TGPL tỉnh Hưng Yên
	Không tiếp thu

	Đề nghị cân nhắc thay thế thông tin về “Số căn cước công dân” thành “Số định danh cá nhân” vì:
· Hiện nay Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Căn cước công dân đang lấy ý kiến, có nhiều quan điểm đề xuất bỏ “Số căn cước công dân” thay bằng “Số định danh cá nhân”. Bất kỳ công dân nào sinh ra đều có “Số định danh cá nhân” còn “Căn cước công dân” chỉ cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.
· Nhiều trường hợp người được TGPL chưa đủ tuổi để cấp “Căn cước công dân”; nếu biểu mẫu tiếp tục quy định nội dung “Số căn cước công dân” sẽ có nhiều trường hợp phải để trống.
	Trung tâm TGPL tỉnh Hải Dương
	Không tiếp thu
(Đơn đã có cả 2 trường thông tin này)

	Tại phần nội dung người được TGPL hoặc người giám hộ, đề nghị bổ sung cụm từ “người đại diện theo pháp luật” sau cụm từ “người giám hộ” để đảm bảo theo quy định pháp luật dân sự và hình sự.
	STP tỉnh Điện Biên
	Không tiếp thu

	Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “người giám hộ” thành “người thân thích” cho thống nhất với quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
	STP thành phố Hải Phòng, Trung tâm TGPL thành phố Hải Phòng
	Không tiếp thu

	Đề nghị điều chỉnh nội dung trong mẫu đơn số 04-TP-TGPL từ “…đang được Ông/Bà ………..(4)……….trợ giúp pháp lý trong vụ việc ………………………..” thành “đang được Ông/Bà ………..(4)……….TGPL trong vụ việc ……………………….theo Quyết định số: …./QĐ-TGPL ngày….tháng….năm….”
	STP tỉnh Đắk Lắk
	Không tiếp thu

	Tại mẫu số 04-TP-TGPL, đối với cụm từ “Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị .......................(1) ....................... xem xét trợ giúp pháp lý”, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản trình bày bằng chữ in thường không in đậm 
	STP tỉnh Gia Lai
	Tiếp thu

	Về mẫu đơn đề nghị thay đổi người thực hiện TGPL: Đề xuất điều chỉnh cấu trúc để phù hợp hơn 
	Trung tâm TGPL tỉnh Lào Cai
	Không tiếp thu

	Tại mục “Tôi là (Họ và tên) ….(2) hoặc ..(3)…” đề nghị sửa như sau để ngắn gọn, dễ hiểu “Tôi là: …(2)….”; bỏ mục chú giải số (3) và sửa Mục chú giải số (2) thành “(2): Họ và tên của người được trợ giúp pháp lý hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người được trợ giúp pháp lý”. Mục chú giải đã quy định rõ Họ và tên của người được trợ giúp pháp lý hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người được trợ giúp pháp lý.
Mục “Là người được trợ giúp pháp lý Hoặc là người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý ………(2)…………..” đề nghị sửa như sau để bảo đảm tính chính xác “Là người được trợ giúp pháp lý (hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người được trợ giúp pháp lý ………(2)…………..)”
	STP tỉnh Điện Biên
	Không tiếp thu

	Điều chỉnh nội dung cuối của Mẫu số 04 từ “Người làm đơn” thành “Người đề nghị” để thống nhất giữa tiêu đề đơn và người ký đơn bởi có những trường hợp người thuộc diện được TGPL nhờ người khác làm đơn và không trực tiếp ký, ghi họ tên mà chỉ điểm chỉ (người khuyết tật, người mù chữ), do đó họ không phải là người làm đơn.
	STP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Không tiếp thu

	Mẫu số 05-TP-TGPL Đơn rút yêu cầu TGPL 
	
	

	Đề nghị giữ nguyên theo mẫu cũ không bỏ ngày tháng, năm sinh, giới tính.
	Trung tâm TGPL tỉnh Lào Cai, STP tỉnh Lâm Đồng, Lai Châu, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ
	Tiếp thu

	Đề nghị chỉnh sửa nội dung “Số căn cước công dân” tại mẫu số 05-TP-TGPL Đơn rút yêu cầu TGPL thành “Số căn cước công dân/Chứng minh nhân dân” để bảo đảm đầy đủ
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tiếp thu

	Đề nghị sửa đổi đoạn cuối mẫu số 05-TP-TGPL Đơn rút yêu cầu TGPL từ  “Đến nay, do không còn nhu cầu trợ giúp pháp lý, căn cứ vào khoản 6 Điều 8 của Luật TGPL, tôi xin rút yêu cầu trợ giúp pháp lý…” thành “Đến nay, với lý do sau:…, căn cứ vào khoản 6 Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi xin rút yêu cầu trợ giúp pháp lý…” 
	Trung tâm TGPL tỉnh Bạc Liêu 
	Không tiếp thu

	Tại mục “Tôi là (Họ và tên) ….(2) hoặc ..(3)…” đề nghị sửa như sau để ngắn gọn, dễ hiểu “Tôi là: …(2)….”; bỏ mục chú giải số (3) và sửa Mục chú giải số (2) thành “(2): Họ và tên của người được trợ giúp pháp lý hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người được trợ giúp pháp lý”. Mục chú giải đã quy định rõ Họ và tên của người được trợ giúp pháp lý hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người được trợ giúp pháp lý.
Mục “Là người được trợ giúp pháp lý Hoặc là người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý ………(2)…………..” đề nghị sửa như sau để bảo đảm tính chính xác “Là người được trợ giúp pháp lý (hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người được trợ giúp pháp lý ………(2)…………..)”
	STP tỉnh Điện Biên
	Không tiếp thu

	Đề nghị điều chỉnh nội dung trong mẫu đơn số 05-TP-TGPL từ “…đang được ………..(1)………trợ giúp pháp lý” thành “…đang được ………..(1)………trợ giúp pháp lý theo Quyết định số: …./QĐ-TGPL ngày….tháng….năm….”
	STP tỉnh Đắk Lắk
	Không tiếp thu

	Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “người giám hộ” thành “người thân thích” cho thống nhất với quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL.
	STP thành phố Hải Phòng, Trung tâm TGPL thành phố Hải Phòng 
	Không tiếp thu

	Đơn rút yêu cầu TGPL, cần phải ghi rõ thông tin vụ việc cần rút là vụ việc nào, nhằm xác định vụ việc rút yêu cầu. Vì trong thực tế một người có thể yêu cầu nhiều vụ việc TGPL, có vụ việc họ rút yêu cầu nhưng có vụ việc họ vẫn tiếp tục yêu cầu được TGPL.
	Trung tâm TGPL tỉnh Nghệ An 
	Không tiếp thu

	Điều chỉnh nội dung cuối của Mẫu số 05 từ “Người làm đơn” thành “Người rút yêu cầu” để thống nhất giữa tiêu đề đơn và người ký đơn bởi có những trường hợp người thuộc diện được TGPL nhờ người khác làm đơn và không trực tiếp ký, ghi họ tên mà chỉ điểm chỉ (người khuyết tật, người mù chữ), do đó họ không phải là người làm đơn.
	STP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Không tiếp thu

	Mẫu TP-TGPL-10 Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý
	
	

	Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi cư trú hoặc địa chỉ liên hệ vì có những người địa chỉ tại căn cước công dân và nơi ở, địa chỉ liên hệ khác nhau. Việc chỉ căn cứ theo địa chỉ trên căn cước công dân sẽ có thể gây khó khăn trong việc liên hệ, trao đổi công tác.
	STP tỉnh Lâm Đồng, Thái Nguyên
	Tiếp thu

	Theo phân cấp tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ thì thủ tục cấp, cấp lại thẻ cộng tác viên được phân cấp cho Giám đốc Trung tâm TGPL. Đề nghị chỉnh lý các nội dung có liên quan đến phân cấp thẩm quyền tại mẫu số TP-TGPL-10 Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý trong dự thảo Thông tư cho phù hợp với phân cấp tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg.
	Trung tâm TGPL thành phố Hải Phòng
	Không tiếp thu. Vẫn giao quyền cho Giám đốc STP, còn việc phân cấp thực hiện ở địa phương.

	Đối với Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, đề nghị điều chỉnh cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman, kiểu chữ in đứng đậm.
	STP tỉnh Gia Lai, Lạng Sơn
	Tiếp thu

	Đề nghị ghi đầy đủ thông tin về giới tính, năm sinh, địa chỉ liên hệ của người làm đơn.
	STP Phú Thọ, Văn phòng Bộ 
	Tiếp thu

	Bổ sung thông tin về thời hạn sử dụng thẻ và có mã quét xác định của thẻ.
	Trung tâm TGPL tỉnh Hưng Yên
	Không tiếp thu

	Đề nghị Cơ quan soạn thảo để song song cả trường thông tin số Chứng minh nhân dân và căn cước công dân tại mẫu TP-TGPL-10. Vì, theo quy định tại Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, theo đó Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm. Tiếp theo, căn cứ khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 quy định “Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân”. Trên thực tế, hiện nay nhiều người vẫn chưa được cấp Căn cước công dân.
	Trung tâm TGPL Hà Tĩnh
	Tiếp thu

	Mẫu TP-TGPL-11 Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 
	
	

	Đề nghị ghi đầy đủ thông tin về giới tính, năm sinh, địa chỉ liên hệ của người làm đơn.
	Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Nghệ An, STP Phú Thọ, Văn phòng Bộ
	Tiếp thu

	Đề nghị Cơ quan soạn thảo để song song cả trường thông tin số Chứng minh nhân dân và căn cước công dân tại mẫu TP-TGPL-11.
	Trung tâm TGPL Hà Tĩnh
	Tiếp thu

	Bổ sung thông tin về thời hạn sử dụng thẻ và có mã quét xác định của thẻ.
	Trung tâm TGPL tỉnh Hưng Yên
	Không tiếp thu

	Đối với Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, đề nghị điều chỉnh cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman, kiểu chữ in đứng đậm.
	STP tỉnh Gia Lai, Lạng Sơn 
	Tiếp thu

	Các kiến nghị khác 
	
	

	Đề nghị bỏ phần cam đoan ở phần cuối các biểu mẫu vì không cần thiết.
	STP tỉnh Thái Nguyên
	Không tiếp thu

	Đối với các trường thông tin không yêu cầu công dân cung cấp mà tự khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề nghị Quý đơn vị rà soát, trường hợp cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước thì vẫn giữ lại nội dung các trường thông tin tại biểu mẫu nhưng bổ sung ghi chú về cách thức khai thác (công dân không cung cấp mà tự khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư), do nếu bỏ 12 trường thông tin một cách cơ học như tại mục IX.2; IX.3; IX.5 Nghị quyết số 58/NQ-CP thì không có cơ sở để đề xuất chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu

	Tại các biểu mẫu của dự thảo Thông tư: phần Số căn cước công dân bổ sung thêm phần ngày cấp và cơ quan cấp.
	STP tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm TGPL tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương 
	Tiếp thu

	Để thống nhất toàn bộ các văn bản và biểu mẫu về TGPL, cần cân nhắc sửa đổi đồng loạt cho phù hợp. Cụ thể tại Mẫu số 02-TP-TGPL ban hành trong dự thảo Thông tư bỏ ngày, tháng, năm sinh và giới tính, trong khi mẫu số 01-TP-TGPL tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP (Sổ thụ lý, theo dõi vụ việc TGPL) vẫn còn ngày, tháng, năm sinh và giới tính của người được TGPL.
	STP tỉnh Cà Mau
	Tiếp thu

	Đề xuất sửa đổi Giấy tờ chứng minh người thuộc diện TGPL quy định tại Điều 33 Thông tư số 08/2017/TT- BTP, cụ thể sửa đổi Điều 33 theo hướng quy định phù hợp với việc quy định căn cước công dân là một loại giấy tờ chứng minh mà không cần cung cấp thêm giấy tờ khác thể hiện dân tộc, từ căn cước công dân người tiếp nhận yêu cầu TGPL sẽ khai thác thông tin về dân tộc của họ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ghi thông tin đã kiểm tra, xác nhận lại để lưu trong hồ sơ yêu cầu TGPL hoặc nên quy định đối với các diện có các thông tin khai thác được từ các Cơ sở dữ liệu từ số căn cước công dân thì quy định không cần cung cấp giấy tờ chứng minh, mà bổ sung một mẫu kiểm tra, xác nhận của người tiếp nhận về việc đã kiểm tra, đối chiếu thông tin trên các Cơ sở dữ liệu. 
	Trung tâm TGPL Lạng Sơn
	Không tiếp thu

	Tai Mục 2 Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 Thông tư Bộ Tư pháp quy định: STP lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức Tư vấn pháp luật và thông báo cho Trung tâm để phối hợp thực hiện (khoản 2, Điều 19). Để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp và để đảm bảo việc quản lý, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL và thống nhất một đầu mối quản lý (vì Luật sư của tổ chức thực hiện TGPL đăng ký tham gia TGPL có thể là Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm TGPL. Do đó đề nghị quy định: Việc lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức đăng ký tham gia thực hiện TGPL sẽ do Trung tâm TGPL thực hiện.  
	STP tỉnh Phú Thọ
	Không tiếp thu

	· Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung nội dung trong Thông tư số 12/2018/TT-BTP: 
Phiếu lấy ý kiến người được TGPL hoặc người thân thích (Mẫu số 11-TP-TGPL): Phiếu lấy ý kiến hiện không cần chữ ký của người được lấy ý kiến, tuy nhiên quá trình đánh giá chất lượng vụ việc TGPL nhận thấy phiếu lấy ý kiến người được TGPL hoặc người thân thích mà không cần chữ ký của người được lấy ý kiến nhưng vẫn được coi là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng vụ việc là không có căn cơ, cơ sở - không có giá trị chứng minh, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa.
· Điều 15 quy định đánh giá chất lượng vụ việc TGPL (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp), tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về quy trình, trình tự thủ tục thực hiện việc đánh giá. Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung để thống nhất thực hiện trong toàn quốc.
· Điều 16 quy định về Tiêu chí thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP nhưng nội dung các tiêu chí chung, khung điếm chấm rộng, dẫn đến quá trình chấm điểm để đánh giá chất lượng vụ việc sẽ không thống nhất trong nhận thức và cách chấm/cho điểm. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng chi tiết hơn, cụ thể hơn để thống nhất thực hiện trên thực tế.
	STP tỉnh Tuyên Quang
	Không tiếp thu

	Thủ tục Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc TGPL, không thực hiện TGPL, thay đổi người thực hiện TGPL: Mẫu hóa mẫu "Đơn khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc TGPL, không thực hiện TGPL, thay đổi người thực hiện TGPL". Mẫu đơn gồm hai phần: Thông tin cơ bản về công dân và thông tin chuyên ngành. Trong mẫu đơn cần nêu rõ lý do vì sao từ chối thụ lý vụ việc TGPL, không thực hiện TGPL, thay đổi người thực hiện TGPL có xác nhận cơ quan có thẩm quyền.
	Trung tâm TGPL Hưng Yên
	Tiếp thu

	Đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu bổ sung mẫu số 03-TP-TGPL (mẫu đơn khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, không thực hiện trợ giúp pháp lý, thay đổi người thực hiện TGPL) để thực thi theo yêu cầu tại mục IX.3 Nghị quyết số 58/NQ-CP.
	Văn phòng Bộ
	Tiếp thu

	Đề nghị Cơ quan soạn thảo viết hoa từ “Nhà nước” trong dự thảo. Vì, đây là Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
	Trung tâm TGPL Hà Tĩnh
	Không tiếp thu

	Tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP có ban hành Mẫu số 03-TP-TGPL Đơn khiếu nại, trong đó vẫn quy định nội dung “cấp ngày…tại…” ở mục Số Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân, là chưa phù hợp với nội dung đơn giản hóa nêu tại khoản 3 mục IX Phần A của Phương án đơn giản hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và các nội dung của Đề án 06, đồng thời chưa được sửa đổi tại Thông tư này. Do đó, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý cho phù hợp.
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 
	Tiếp thu

	DỰ THẢO TỜ TRÌNH 
	
	

	· Khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư có quy định “Khoản 1 Điều 1, Điều 2 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở hoàn thành”. Tuy nhiên, tại Tờ trình chưa có thông tin về việc xây dựng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở, do đó, đề nghị bổ sung thông tin này để làm cơ sở cho việc đề xuất quy định trên.
· Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các mẫu thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, do đó nhận định “không làm phát sinh các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính...” tại mục IV.3 Tờ trình là không chính xác, đề nghị chỉnh lý.
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tiếp thu

	· Tại trích yếu, đề nghị bổ sung nội dung “Bộ trưởng Bộ Tư pháp” sau nội dung ngày tháng năm ban hành Thông tư nhằm đảm bảo nêu đầy đủ người có thẩm quyền ban hành văn bản.
· Tại gạch đầu dòng thứ 3 khoản 3 mục I:
· Đề nghị sửa ngày “31/12/2022” thành ngày “30/12/2022”. Lý do: Thông tư số 09/2022/TT-BTP được ban hành ngày 30/12/2022. 
· Đề nghị bổ sung nội dung: “bãi bỏ nội dung “cấp ngày… tại….” tại Mẫu số 02-TP-TGPL (Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý)”; nội dung: “bãi bỏ nội dung “ngày cấp… nơi cấp….”, nội dung “nghề nghiệp” và nội dung “dân tộc” tại Mẫu số 05-TP-TGPL (Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý)”. Lý do: để phù hợp với quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BTP.
· Tại khoản 4 mục I, đề nghị bổ sung nội dung: “08/2017/TT-BTP” vào dấu ba chấm đoạn “Qua rà soát hiện còn hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia TGPL, hồ sơ đề nghị chấm dứt đăng ký tham gia TGPL (tại Thông tư số …)” và bổ sung nội dung: “12/2018/TT-BTP” vào dấu ba chấm đoạn “đơn khiếu nại (Thông tư số …)” nhằm đảm bảo nội dung văn bản được viện dẫn cơ sở pháp lý đầy đủ.
· Đối chiếu với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, đề nghị rà soát, chỉ ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản trong các lần viện dẫn tiếp theo, đồng thời bỏ các trích yếu, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành của các văn bản đó khi được viện dẫn ở các lần tiếp theo nhằm đảm bảo phù hợp với điểm b khoản 6 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Ví dụ: khoản 3, khoản 4 mục I dự thảo Tờ trình…
· Bỏ nội dung chú thích “(Nghị quyết số 58/NQ-CP)” đoạn đầu dự thảo Tờ trình vì không cần thiết.
	STP tỉnh Gia Lai
	

	· Đề nghị viết ngắn gọn, súc tích hơn, rà soát lỗi lặp từ tại trang số 3 dòng thứ năm từ dưới lên mục 4 Phần I SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ, cụ thể: “… chưa có quy định nộp qua qua fax, hình thức điện tử”.
	Trung tâm TGPL tỉnh Lạng Sơn
	Tiếp thu



